	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	
    Ngày kiểm tra: ………………...….


  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 4
     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
..................................................
..................................................
..................................................
	GV coi KT
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT
(Kí, ghi rõ họ tên)



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân ở thành phố Hải Phòng được tổ chức vào ngày nào?
A. Ngày 8 tháng 3 âm lịch  hằng năm	            B. Ngày 8 tháng 2 âm lịch hằng năm
C. Ngày 2 tháng 8 âm lịch hằng năm	            D. Ngày 8 tháng 2 dương lịch hằng năm
Câu 2 (1 điểm). Đặc điểm chính của địa hình ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là gì?
A. Địa hình tương đối bằng phẳng	            B. Địa hình gồm các cao nguyên xếp tầng
C. Địa hình chủ yếu là đồi  núi		            D. Địa hình có dạng hình tam giác
Câu 3 (1 điểm). Một số dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
A. Kinh,  Mường				            B. Thái, Dao, Mông
C. Tày, Nùng				            D. Tất cả đáp án trên
Câu 4 (1 điểm). Ngày giỗ Tổ Hùng Vương được chọn là ngày Quốc lễ, điều này thể hiện truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc? 
A. Tiên học lễ, hậu học văn. 		            B. Uống nước nhớ nguồn 
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 		            D. Học thầy không tày học bạn.
Câu 5 (1 điểm). Nối  thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh
A                                                                           B
	1. Người  dân ở Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ hai cả nước

	2. Dân cư tập trung đông đúc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ do
	
	b. chạm bạc, đúc đồng,  dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc Bộ là
	
	c. dân tộc Kinh

	4. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều  nghề thủ công truyền thống như:
	
	d. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống và sản xuất


Câu 6 (1 điểm). Điền chữ Đ vào ô trống trước câu đúng và chữ S vào ô trống trước câu sai. 
	 
	Làng quê truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ thường có luỹ tre, cổng làng, cây đa, giếng nước, sân đình.

	 
	Nhà truyền thống ở vùng Đông bằng Bắc Bộ thường là nhà cao tầng, xây bằng gạch, ngói.

	 
	Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều lễ hội lớn 

	 
	Lễ hội được tổ chức để cầu mong may mắn đến với mọi người. 


Câu 7 (1 điểm). Chọn các từ trong ngoặc để điền vào chỗ chấm sao cho phù hợp: (trụ sở, chính trị, quốc gia, cơ quan) 
Thủ đô Hà Nội là trung tâm ....................… quan trọng, nơi đặt ……..…… của các …………… lãnh đạo cao nhất của…………………..
Câu 8 (1 điểm). Thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ đang có những vấn đề nào cần đặc biệt quan tâm? Em hãy đề xuất một số biện pháp để giải quyết những vấn đề đó?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm). Sau khi tìm hiểu về khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám em có cảm nghĩ gì về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Hãy chia sẻ một số biện pháp mà em đã làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay ở địa phương em?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 4

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	1 - c
2 - d
3 - a
4 - b
	Đ
S
Đ
Đ
	Chính trị
Trụ sở
Cơ quan
[bookmark: _GoBack]Quốc gia

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
(Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
	1,0
(Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
	1,0
(Mỗi từ đúng được 0,25 điểm)



Câu 8 (1 điểm) 
Thiên nhiên của vùng đang có một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm là đất bạc màu, nguồn nước ô nhiễm, sinh vật tự nhiên bị suy giảm,… ( 0,5 đ )
Em đề xuất một số biện pháp:
+ Không săn bắn động vật tự nhiên trái phép ( 0,25 đ )
+ Tiết kiệm nước ( 0,25 đ )
+ Không xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng đến nguồn nước ( 0,25 đ )
Câu 9 (1 điểm). Tùy theo câu trả lời của HS để cho điểm cho phù hợp.
Câu 10 (1 điểm): Một số biện pháp mà em đã làm để bảo vệ thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay ở địa phương em là:
- Trồng nhiều cây xanh
- Tuyên truyền người thân lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
- Ngăn chặn nạn phá rừng
- Trồng và bảo vệ rừng ngập mặn để giữ đất, bảo vệ đa dạng sinh học ở khu vực ven biển
- Vận động mọi người xử lí rác thải, nước thải từ sinh hoạt, sản xuất…. để bảo vệ nguồn nước, nguồn đất khỏi bị ô nhiễm….
_________________________________
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN         Ngày ki ? m tra: ………………...….  

     BÀI KI ? M TRA  Đ ? NH K ?  CU ? I   H ? C KÌ I  NĂM H ? C 20 2 3 - 2024   MÔN:  L ? CH   S ? &Đ ? A LÝ  -   L ? P  4         (Th ? i gian làm bài: 35 phút ,   không k ?  th ? i gian giao đ ? )   H ?  và tên:   ………………………………………….  -   L ? p:   ………….  

Đi ? m  Nh ? n xét c ? a giáo viên   ..................................................   ..................................................   ..................................................  GV coi KT   (Kí, ghi rõ h ?  tên)  GV ch ? m bài KT   (Kí, ghi rõ h ?  tên)  

  Khoanh vào ch ?   cái đ ? t trư ? c câu tr ?   l ? i đúng ho ? c làm theo yêu c ? u:   Câu 1 (1 đi ? m) .  L ?   h ? i  truy ? n th ? ng N ?   tư ? ng Lê Chân  ?   thành ph ?   H ? i Phòng  đư ? c t ?   ch ? c vào ngày nào?   A. Ngày 8 tháng 3 âm l ? ch  h ? ng năm                 B. Ngày  8   tháng  2   âm l ? ch h ? ng năm   C.  Ngày  2   tháng  8   âm l ? ch h ? ng năm                D. Ngày  8   tháng  2   dương l ? ch h ? ng năm   Câu  2   (1 đi ? m) .  Đ ? c đi ? m chính c ? a đ ? a hình  ?   vùng Trung du và mi ? n núi B ? c B ?   là gì?   A. Đ ? a hình t ương đ ? i b ? ng ph ? ng                B.  Đ ? a hình g ? m các cao nguyên x ? p t ? ng   C. Đ ? a hình ch ?   y ? u là đ ? i  núi                  D. Đ ? a  hình có d ? ng hình tam giác   Câu  3   (1 đi ? m) .  M ? t s ?   dân t ? c sinh s ? ng  ?   v ùng Trung du và mi ? n núi B ? c B ?   A. Kinh,  Mư ? ng                      B. Thái, Dao, Mông   C. Tày, Nùng                      D. T ? t c ?   đáp án trên   Câu  4   (1 đi ? m) .  Ngày gi ?  T ?  Hùng Vương đư ? c ch ? n là ngày Qu ? c l ? , đi ? u này  th ?   hi ? n truy ? n th ? ng t ? t đ ? p nào c ? a dân t ? c?     A. Tiên h ? c l ? , h ? u h ? c văn.                    B. U ? ng nư ? c nh ?  ngu ? n     C. Ăn qu ?  nh ?  k ?  tr ? ng cây.                    D. H ? c th ? y không tày h ? c b ? n.   Câu  5   (1 đi ? m) .  N ? i  thông tin  ?  c ? t A và B đ ?  t ? o thành thông tin hoàn  ch ? nh   A                                                                           B  

1. Ngư ? i  dân  ?   Đ ? ng b ? ng B ? c B ?   ch ?   y ? u là   a. vùng lúa l ? n th ?   hai  c ?   nư ? c  

2. Dân cư t ? p trung đông đúc  ?   vùng  Đ ? ng b ? ng B ? c B ?   do   b. ch ? m b ? c, đúc đ ? ng,  d ? t l ? a,  làm  g ? m,…  

3. Đ ? ng b ? ng B ? c B ?   là   c. dân t ? c Kinh  

4. Vùng Đ ? ng b ? ng B ? c B ?   có nhi ? u   ngh ?   th ?   công truy ? n th ? ng như:   d. đi ? u ki ? n t ?   nhiên thu ? n l ? i  cho sinh s ? ng và s ? n xu ? t  

Câu 6 (1 đi ? m) .   Đi ? n ch ?   Đ  vào ô tr ? ng trư ? c câu đúng và ch ?   S  vào ô tr ? ng  t rư ? c  câu sai.    

